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***
Số: 426-BC/TĐTN-BTG
	  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2015



BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Cuộc vận động
“Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”
giai đoạn 2013 - 2015
----------
[bookmark: _GoBack]
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã xác lập nội dung Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên thành phố; chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục tuyên truyền tăng cường tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động tại địa phương, đơn vị cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:
- Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-ĐTN ngày 19/7/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”, căn cứ các nội dung đã được xác lập, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai, quán triệt những quan điểm, nội dung và giải pháp của cuộc vận động trong Hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố hàng năm, trong Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn thường kỳ, trong các cuộc họp giao ban các khu vực đối tượng. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn lồng ghép các nội dung, giải pháp cụ thể để thực hiện cuộc vận động tại từng địa phương, đơn vị; chỉ đạo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Tổng quan về tình hình thanh niên thành phố, tình hình tư tưởng, dự báo sự biến đổi về cơ cấu nguồn nhân lực trẻ thành phố, các tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách thanh niên; xây dựng chuẩn mực đạo đức và hình mẫu người thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”. Đến nay, đề tài đang được các bộ phận tham mưu chuẩn bị các nội dung: tổng hợp tài liệu, nghiên cứu xây dựng đề cương, lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch, cụ thể các nội dung tham gia thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” vào chương trình công tác năm và hoạt động cụ thể của đơn vị phù hợp với đối tượng thanh niên; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với các nội dung tiêu chí do Thành Đoàn đã đề ra trong việc thực hiện cuộc vận động sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên thành phố.

- Tại các cơ sở Đoàn, cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” đã được triển khai, quán triệt trong chương trình công tác năm, gắn với đặc thù đối tượng, khu vực và nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo hoàn thành các tiêu chí được đề ra theo định hướng của Thành Đoàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng tại địa phương, đơn vị trong tổ chức các hoạt động và tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện. Theo kết quả khảo sát cho thấy đa số các cơ sở Đoàn không chỉ dừng lại ở việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện (61,3%) mà còn xác lập tiêu chí và giá trị mẫu hình cụ thể cho thanh niên của đơn vị (64,5%) và phần lớn còn xây dựng và ban hành hướng dẫn với các tiêu chí rèn luyện cụ thể tại đơn vị (74,2%).

- Qua số liệu trên cho thấy các cơ sở Đoàn đã linh hoạt và sáng tạo trong việc lựa chọn và xác lập các tiêu chí để triển khai thực hiện cuộc vận động tại đơn vị gắn với từng khu vực, đối tượng cụ thể. Việc tổ chức diễn đàn trao đổi, thảo luận là một trong những phương thức được nhiều các cơ sở Đoàn chọn để thảo luận ý nghĩa, tiêu chí của cuộc vận động đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn đã lồng ghép triển khai cuộc vận động gắn với việc triển khai thực hiện các nhóm giá trị mẫu hình thanh niên thành phố để đoàn viên, thanh niên rèn luyện trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh chiếm tỉ lệ 96,8%, Cuộc vận động “4 xây – 3 chống” chiếm tỉ lệ 93,5%, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” chiếm tỉ lệ 87,1% và Chương trình Rèn luyện đoàn viên chiếm tỉ lệ 83,9% trên tổng số các cơ sở Đoàn được khảo sát (45/121 đơn vị được khảo sát).

2. Công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động:
- Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động trong thời gian qua được thực hiện liên tục, thường xuyên và hiệu quả thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử Thành Đoàn, bản tin thanh niên, bản tin chi đoàn, tờ bướm, tập san. Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị truyền thông, báo chí của Đoàn (Báo Tuổi Trẻ, Báo Mực tím, Chương trình Truyền hình Thanh niên) tuyên truyền, thông tin đầy đủ các nội dung giá trị mẫu hình thanh niên thành phố, viết bài và đưa tin các gương điển hình thanh niên có nhiều đóng góp cho đơn vị, cộng đồng và xã hội trên các báo, trang thông tin điện tử, các số phát sóng của Truyền hình Thanh niên.

- Theo kết quả sát tại các cơ sở Đoàn, với câu hỏi đặt ra “Cách thức tuyên truyền cuộc vận động tại đơn vị”, phần lớn các cơ sở Đoàn (90,3%) thực hiện việc đăng tải nội dung cuộc vận động trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị, (67,7%) thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống bản tin cố định tại đơn vị, (35,5%) thực hiện thiết kế sản phẩm tuyên truyền có nội dung chung cho cuộc vận động và (16,1%) thực hiện thiết kể sản phẩm tuyên truyền riêng cho từng giá trị mẫu hình mà đơn vị xác lập. Kết quả cho thấy các cơ sở Đoàn đã bắt kịp xu thế và quan tâm nhiều đến các phương tiện và sản phẩm trực quan sinh động nhằm truyền tải các nội dung của cuộc vận động đến đoàn viên, thanh niên tại đơn vị. Cũng theo khảo sát trên, với câu hỏi “Các loại hình sản phẩm tuyên truyền có hiệu quả cho cuộc vận động tại đơn vị đã thực hiện”, chiếm tỷ lệ cao nhất là hình ảnh người thật việc thật (71%), tiếp đến là bài viết tuyên truyền (64,5%), poster chiếm tỷ lệ 38,7%, phim ngắn chiếm tỷ lệ 12,9%, cẩm nang các nội dung giá trị mẫu hình chiếm tỷ lệ 12,9% và đoạn phim ca nhạc chiếm tỷ lệ 3,2%.

- Từ những kết quả trên, có thể nhận định các cơ sở Đoàn đã tích cực và chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền chung về cuộc vận động và tuyên truyền cụ thể về các cặp giá trị xây dựng mẫu hình người thanh niên thành phố đến với đoàn viên, thanh niên. Cùng với đó, nhiều đơn vị đã dựa trên các nhóm tiêu chí của cuộc vận động cấp thành phố để xây dựng được các nội dung mẫu hình riêng cho đơn vị mình để đoàn viên, thanh niên rèn luyện. Các công cụ tuyên truyền chính được các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện bao gồm: trang thông tin điện tử tại đơn vị, các băng rôn, bảng tin của các đơn vị… Thông qua các công cụ nêu trên, các nội dung của cuộc vận động đã bước đầu tiếp cận đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố.

3. Công tác kiểm tra giám sát:
- Ban Thường vụ Thành Đoàn đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động của các cơ sở Đoàn toàn thành phố. Thông qua các đợt kiểm tra cuối năm, kiểm tra chuyên đề, đợt làm việc chương trình sáu tháng đầu năm của các cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã lồng ghép các nội dung xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên vào nội dung kiểm tra các đơn vị. Đặc biệt tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động tại đơn vị, công tác tuyên truyền thông tin về các nội dung tiêu chí trong cuộc vận đông, các mô hình hiệu quả, sáng tạo của các cơ sở đoàn, đặc biệt là các mô hình hay, thiết thực tại các chi đoàn.

- Qua kết quả khảo sát, có 77,4% cơ sở Đoàn có thiết lập quy trình đánh giá hiệu quả thực hiện cuộc vận động tại đơn vị. Song song đó, có 96,8% cơ sở Đoàn tổ chức kiểm tra theo dõi quá trình triển khai nội dung thực hiện cuộc vận động. Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành Đoàn nhận thấy nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động sáng tạo và thực hiện cuộc vận động phù hợp với tình hình đặc thù của từng đơn vị, xác lập các phương thức thực hiện, quy trình đánh giá hiệu quả thực hiện cuộc vận động. Nổi bật là các hoạt động như: phong trào “Thanh niên Sài Gòn Co-op giỏi nghề - Yêu đơn vị” (Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố), ngày hội “Những người cộng sản trẻ” (Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), ngày hội “Tiếng biển – Tiếng của non sông” (Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 1), ngày hội “Vươn lên” (Quận Đoàn Gò Vấp), giải pháp “Văn hóa ứng xử sinh viên UEH” (Đoàn trường Đại học Kinh tế), chương trình “Nhật ký yêu thương” (Quận Đoàn 2),… 

4. Kết quả thực hiện cuộc vận động:
- Căn cứ 04 nhóm giá trị đã được xác lập bao gồm: “Yêu nước – Khát vọng”, “Đạo đức – Trách nhiệm”, “Tri thức – sáng tạo”, “Năng động – Văn minh”. Qua kết quả khảo sát, cho thấy tỉ lệ cơ sở Đoàn tham gia triển khai thực hiện cuộc vận động, cụ thể như sau:

	Tỉ lệ cơ sở Đoàn tham gia thực hiện
	Chiếm tỉ lệ

	Từ 90% - 100%
	50%

	Từ 80% - 90%
	30%

	Từ 70% - 80%
	10%

	Từ 50% - 70%
	10%


Bảng 1

- Qua bảng số liệu trên, cho thấy tỉ lệ cơ sở Đoàn tham gia thực hiện cuộc vận động từ 90% - 100% chiếm tỉ lệ 50%, từ 80% - 90% chiếm tỉ lệ 30%. Điều này chứng tỏ các cơ sở Đoàn đều quan tâm triển khai thực hiện cuộc vận động tại cơ sở theo định hướng của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Bên cạnh đó vẫn còn một tỉ lệ cơ sở Đoàn tham gia thực hiện cuộc vận động ở mức độ thấp chiếm từ 50% - 70% chiếm tỉ lệ 10%, tuy nhiên tỉ lệ này rất thấp so với tổng số các đơn vị được khảo sát. Nhìn chung, Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” đã được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện sâu rộng gắn với đặc thù của từng khu vực tại địa phương, đơn vị. Cũng từ kết quả khảo sát đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn, cho thấy tỉ lệ đoàn viên, thanh niên biết đến cuộc vận động tại đơn vị, cụ thể sau:

	Tỉ lệ đoàn viên, thanh niên biết đến cuộc vận động
	Chiếm tỉ lệ

	Từ 90% - 100%
	30%

	Từ 80% - 90%
	33.3%

	Từ 70% - 80%
	23.3%

	Từ 50% - 70%
	13.3%

	Dưới 50%
	0%


Bảng 2

- Từ những kết quả trên cho thấy tỉ lệ đoàn viên, thanh niên biết đến cuộc vận động có tỉ lệ từ 90% - 100% chiếm tỉ lệ là 30%, có tỉ lệ từ 80% - 90% chiếm 33,3%. Bên cạnh đó, có 13,3% cơ sở Đoàn được khảo sát có tỉ lệ đoàn viên, thanh niên biết đến cuộc vận động ở mức từ 50% - 70%. Qua số liệu trên, cho thấy đa số các cơ sở Đoàn đều đã chuyển tải đầy đủ và lồng ghép các nội dung của các nhóm giá trị vào từng hoạt động phong trào tại địa phương, đơn vị mình nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tại đơn vị có điều kiện tốt nhất rèn luyện bản thân nhằm đạt được các giá trị mẫu hình và bước đầu hoàn thiện nhân cách sống của chính mình.

- Đồng thời, đoàn viên thanh niên tại các cơ sở Đoàn bước đầu đã hiểu, nhận diện và rèn luyện theo các nội dung của các nhóm giá trị. Đối với nhóm giá trị “Yêu nước – Khát vọng” các bạn đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các hội thi, tọa đàm, diễn đàn do Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn tổ chức tìm hiểu về lịch sử, truyền thống dân tộc, về tình hình thời sự, tình hình biển, đảo Việt Nam, các hoạt động xung kích bảo vệ tổ quốc, các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng; đặc biệt, qua các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn thông qua việc tổ chức nhiều đợt hoạt động cao điểm nhân các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đã hun đúc trong đoàn viên, thanh niên về tình yêu quê hương đất nước, khát vọng vươn lên trong cuộc sống và khẳng định bản thân trong thời kỳ hội nhập. Đối với nhóm giá trị “Đạo đức – Trách nhiệm” Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn đã xác lập nhiều nội dung thiết thực gắn với các danh hiệu, giải thưởng ở từng khu vực đối tượng để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cụ thể như danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh”, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến TP. Hồ Chí Minh làm theo lời Bác”, danh hiệu hiệu “Sinh viên 5 tốt”, danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”, danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, giải thưởng Hồ Hảo Hớn, giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho thanh niên công nhân, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho y bác sĩ trẻ giỏi, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi thân thiện”, giải thưởng “Ngòi bút Trẻ” cho phóng viên, biên tập viên trẻ… 

- Đối với nhóm giá trị “Tri thức – sáng tạo”, dưới sự tuyên truyền tích cực, sự giáo dục thanh niên về tinh thần học tập suốt đời, tham gia xây dựng “xã hội học tập”; nhiều đoàn viên, thanh niên sinh viên, học sinh đã vượt khó, vươn lên, chủ động tự học, tự nghiên cứu, trau dồi tri thức, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về văn hóa - xã hội, ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội và vận dụng tốt vào thực tiễn cuộc sống. Và đối với nhóm giá trị “Năng động – Văn minh”, nhiều đoàn viên, thanh niên thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, đơn vị, tạo cho mình tính tích cực, ý thức chủ động trong lập thân, lập nghiệp; xung kích, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị; biết thích ứng nhanh với môi trường xung quanh; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

- Từ kết quả khảo sát, việc triển khai và thực hiện cuộc vận động đã được đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn đồng tình và ủng hộ. Các nội dung theo các nhóm giá trị của cuộc vận động không quá khó mà tập trung rất cụ thể và thiết thực đối với đời sống, công việc, quá trình học tập và rèn luyện của từng đoàn viên, thanh niên. Cuộc vận động cũng đã được cấp ủy và chính quyền các cấp ủng hộ, tạo điều kiện và hỗ trợ về cơ chế và kinh phí cho các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động gắn với các tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy cuộc vận động tại từng địa phương, đơn vị đi vào chiều sâu và tác động sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên thành phố.

- Sau hai năm triển khai thực hiện cuộc vận động, nhiều cơ sở Đoàn đã xây dựng được những tiêu chí riêng tại đơn vị như: Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác” (Đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố), “Mẫu hình thanh niên Saigon Co-op giỏi nghề, yêu đơn vị” (Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố), hình mẫu thanh niên quận 4 “Vững ý thức công dân – Giàu tinh thần tình nguyện”, hình mẫu sinh viên “2 không – 2 có” (Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), mẫu hình “Thanh niên Văn Hiến – Công dân tiên tiến” (Đoàn Trường Đại học Văn Hiến), mẫu hình thanh niên trường Đại học Sài Gòn “Đạo đức hồng – Tri thức sáng – Trau dồi kỹ năng – Vững tin hội nhập”.

5. Nhận định chung:
5.1. Mặt được:
- Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn, hầu hết các cơ sở Đoàn đều tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động tại cơ sở trong đoàn viên, thanh niên đơn vị. Một số cơ sở Đoàn đã chủ động đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm tìm kiếm, chọn lọc các tiêu chí thực hiện cuộc vận động phù hợp với đặc thù đơn vị, góp phần xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhiều cơ sở Đoàn đã từng bước nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố”, đầu tư nhiều giải pháp để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện một cách chủ động, sáng tạo và đồng bộ, góp phần quan trọng để cuộc vận động bước đầu được tổ chức thực hiện ở khắp các khu vực, đến tận cơ sở và đạt được một số kết quả tích cực.

- Một số cơ sở Đoàn đã có sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, đã lồng ghép việc xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên tại đơn vị với các chương trình, hoạt động phong trào khác như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, Cuộc vận động “4 xây, 3 chống”, Chương trình Rèn luyện Đoàn viên.

- Thông qua công tác tuyên truyền, các nội dung giá trị mẫu hình thanh niên đã dần dần được chuyển tải một cách đầy đủ đến đoàn viên, thanh niên thành phố bằng nhiều hình thức da dạng như: trang mạng xã hội, trang tin điện tử của đơn vị.

5.2. Mặt hạn chế:
- Ban Thường vụ Thành Đoàn chưa có nhiều sản phẩm tuyên truyền về cuộc vận động để hỗ trợ cơ sở Đoàn.

- Một số ít cơ sở Đoàn chưa quan tâm triển khai thực hiện cuộc vận động, chưa có sự đầu tư trong việc tìm kiếm, xác lập các nội dung tiêu chí về giá trị mẫu hình thanh niên phù hợp với đặc thù tại đơn vị, chưa xây dựng các giải pháp thực hiện cuộc vận động. Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa của cuộc vận động, chưa chủ động, ý thức rèn luyện bản thân khi tham gia thực hiện cuộc vận động.

- Một vài cơ sở Đoàn còn rập khuôn theo kế hoạch của Thành Đoàn, chưa cụ thể hóa được nội dung thực hiện, chưa chọn điểm nhấn, nội dung trọng tâm phù hợp với điều kiện, đặc thù tại đơn vị; về hoạt động của các đơn vị đa số đều là các chương trình diễn đàn, tọa đàm để tìm hiểu về ý nghĩa và nội dung các tiêu chí của cuộc vận động hoặc tổ chức lồng ghép vào các chương trình, hoạt động có sẵn, chưa có nhiều hoạt động, giải pháp sáng tạo, hiệu quả tại các đơn vị.

- Việc theo dõi đánh giá khảo sát hiệu quả quá trình triển khai cuộc vận động và sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện cuộc vận động chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Có đến 23.3% cơ sở Đoàn được khảo sát là không thiết lập quy trình đánh giá hiệu quả thực hiện cuộc vận động, có 3.3% không tổ chức kiểm tra theo dõi quá trình triển khai nội dung thực hiện cuộc vận động.

Trên đây là báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 – 2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn./.
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